Bản đánh giá xung đỘT LỢI ÍCH
1. Họ và tên:

2. Trình độ học vấn:

3. Trình độ chuyên môn:

4. Đơn vị công tác:

5. Chức vụ:

6. Nhiệm vụ chính đang được phân công:

7. Phân loại lợi ích:

7.1. Xung đột lợi ích trực tiếp:

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Đánh giá

	
	
	Có
	Không

	1. 
	Cá nhân đang làm việc cho công ty dược hoặc đã từng làm việc cho công ty dược trong vòng 05 năm gần đây
	
	

	2. 
	Cá nhân đang có những hoạt động liên quan đến tư vấn nghiên cứu, phát triển sản phẩm cho công ty hoặc đã có những hoạt động nêu trên trong 05 năm gần đây
	
	

	3. 
	Cá nhân hiện là nghiên cứu viên chính trong thử lâm sàng sản phẩm của công ty hoặc đã từng là nghiên cứu viên chính trong 05 năm gần đây
	
	

	4. 
	Cá nhân đang tham gia tư vấn cho công ty về sản phẩm, hồ sơ đăng ký sản phẩm hoặc đã từng là tư vấn viên cho công ty trong 05 gần đây
	
	

	5. 
	Cá nhân đang có quyền lợi về tài chính với các công ty dược (sở hữu cổ phiếu, cổ phần, …)
	
	


7.2 Xung đột lợi ích gián tiếp:

	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Đánh giá

	
	
	Có
	Không

	1. 
	Cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đang làm việc đang nhận hỗ trợ tài chính của công ty dược
	
	

	2. 
	Những người thân liên quan đến cá nhân: vợ/chồng, con, bố/mẹ, anh chị em ruột: đang làm việc cho công ty dược và/hoặc có các lợi ích tài chính trong công ty dược
	
	


8.  Đánh giá xung đột lợi ích:

- Mức 1 - Không có xung đột lợi ích: khi cá nhân không có bất kỳ các lợi ích đã nêu trong mục 5.2

- Mức 2 - Có xung đột lợi ích gián tiếp: khi xuất hiện một trong số các lợi ích gián tiếp đã nêu trong mục 5.2.2

- Mức 3 - Có xung đột lợi ích trực tiếp: khi có một trong số các tiêu chí lợi ích trực tiếp đã nêu trong mục 5.2.1

BM.KHCN.02.03 - Bản đánh giá về các xung đột lợi ích


